
# MSSV Họ tên Lớp Học phần đăng ký trả nợ 1 Học phần đăng ký trả nợ 2 Ghi chú

1 1158007 Phan Nguyễn Phương Anh 11BSM4 MAT105 - Pre-Calculus - trả nợ khoá 2011 ECO211-microeconomics-3 tín chỉ-trả nợ khoá 2011

2 1158009 Huỳnh Ngọc Lan Anh 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 ECO211-microeconomics-3 tín chỉ-trả nợ khoá 2011

3 1158021 Trần Quang Đức 11BSM1 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

4 1158022 Đỗ Thị Phương Dung 11BSM4 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

5 1158031 Trần Nhật Hạ 11BSM4 BUS 330-Operations Production Management- 12BSM2

6 1158034 Nguyễn Hải Phương Hạnh 11BSM4 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

7 1158039 Phan Trần Trung Hiếu 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 SS231 - Statisctic for Social Science - 3 Tín Chỉ - 13BSM1

8 1158041 Lương Thái Hoàng 11BSM1 ENG 110-College English 1- 3 tín chỉ -14BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11

9 1158043 Nguyễn Công Hoàng 11BSM2 BUS202 - Legal Environment of Business - 3 tín chỉ - 12BSM2

10 1158049 Diệp Quang Huy 11BSM4 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

11 1158051 Võ Thị Lệ Huyền 11BSM ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

12 1158053 Trương Dũng Khang 11BSM2 BUS202 - Legal Environment of Business - 3 tín chỉ - 12BSM2

13 1158064 Hoàng Xuân Lập 11BSM2 ENG 110 - College English 1 - 3 tín chỉ -  14BSM1

14 1158066 Phạm Chí Linh 11BSM2 ECO211 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 2011

15 1158068 Châu Phạm Gia Lộc 11BSM2 BUS 202-Legal Environment of Business-3 tín chỉ- 12BSM2

16 1158072 Nguyễn Triệu Minh 11BSM4 BUS 202- Legal Environment of Business- 3 Tín chỉ-12BSM2

17 1158072 Nguyễn Triệu Minh 11BSM4 ECO 211- Microeconomics - 3 - trả nợ khóa 2011 SS 231 - Statisctic for Social Science - 3 tín chỉ - 13BSM1

18 1158074 Lê Quốc Nam 11BSM2 BUS 202-Legal Environment of Business-3 tín chỉ- 12BSM2

19 1158081 Nguyen Thi Thao Nguyen 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 ENG 110 - College English 1-3 tín chỉ- 14BSM2

20 1158083 Đào Văn Nguyên 11BSM2 BUS202-Legal Environment of Business - 3 tín chỉ - 12BSM2

21 1158086 Bùi Minh Nguyệt 11bsm2 BUS330 - Operations Production Management - 3 tín chỉ -12bsm2 ECO211 - Microeconomics - 3 tín chỉ -  trả nợ khoá 2011

22 1158087 Mai Thành Nhân 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 ECO211 - Microeconomics - 3 tín chỉ -  trả nợ khoá 2011

23 1158095 Trương Quang Phú 11BSM2 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11

24 1158104 Huỳnh Minh Quân 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

25 1158107 Thái Nhật Quang 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11  SS231 -Statistic for Social Sciences -3 tín chỉ - 13BSM1

26 1158108 Huỳnh Anh Quang 11BSM1 ECO211-Microeconomics- 3 tín chỉ - Trả nợ khóa 2011

27 1158109 Nguyễn Đăng Quang 11BSM2 BUS202 - Legal Environment of Business - 3 tín chỉ - 12BSM2

28 1158111 Lê Mạnh Quí 11BSM2 BUS202 -  Legal Environment of Bussiness - 3 tín chỉ - 12BSM2 ENG110 - College English 1 - 3 tín chỉ - 14BSM2

29 1158116 Nguyễn Đức Sơn 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11

30 1158123 Trần Thị Thanh Tâm 11BSM3 BUS 330-Operations Production Management - 12BSM1

31 1158126 Bùi Thế Tân 11BSM3 ACC101-Acounting 1-3 tín chỉ -lớp trả nợ của sv năm 2011 ECO211-Microeconomics- 3 tín chỉ - Trả nợ khóa 2011

32 1158127 Trương Ngọc Lan Thanh 11BSM3 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 ENG 110 - College English 1 - 3 tín chỉ -14BSM1

33 1158130 Nguyễn Thị Như Thảo 11BSM3 BUS 202- Legal Environment of Business- 3 Tín chỉ-12BSM2

34 1158132 Huỳnh Lâm Thiện 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011 SS231 - Statistic for Social Sciences - 3 tín chỉ - 13BSM1

35 1158135 Nguyễn Tự Quốc Thống 11BSM3 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11

36 1158137 Lê Thị Ngọc Thương 11BSM3 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 BUS 330-Operations Production Management-12BSM1

37 1158139 Trần Thị Mai Thy 11BSM3 ECO 211-Microeconomics- 3 tín chỉ- Trả nợ khóa 2011

38 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 11BSM3 ACC101-Acounting 1-3 tín chỉ -lớp trả nợ của sv năm 2011 ECO211-Microeconomics- 3 tín chỉ - Trả nợ khóa 2011

39 1158151 Nguyễn Minh Tuấn 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011 SS231 - Statistic for Social Sciences - 3 tín chỉ - 13BSM1

40 1158153 Nguyễn Quang Tuấn 11BSM3 ACC101-Acounting 1-3 tín chỉ -lớp trả nợ của sv năm 2011

41 1158155 Lưu Nguyễn Khánh Vân 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

42 1158156 Nguyễn Thị Bảo Vi 11BSM1 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 ECO 211-Microeconomics- 3 tín chỉ- Trả nợ khóa 2011

43 1158157 Bùi Trần Quốc Việt 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

44 1158160 Phung Xuan Vu 11BSM3 ECO211-Microeconomics - trả nợ khóa 2011

45 1158167 Nguyễn Thanh Sơn 11BSM4 SS231 - Statisctic for Social Science - 3 Tín Chỉ - 13BSM1

46 1258016 Trương Bảo Trường Giang 12BSM1 BUS 202 - Legal Environment of business- 3 tín chỉ - 12BSM1

47 1258013 Phạm Thùy Dương 12BSM1 BUS202 - Legal Environment of Business - 3 Tín chỉ - 12BSM1

# MSSV Họ tên Lớp Học phần đăng ký trả nợ Ghi chú

1 1158026 Hoàng Đức Duy 11BSM2 ACC102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - Trả nợ khóa 2011 Học phần không mở trong block sau

2 1158050 Lê Nhật Huy 11BSM4 ACC101 - Accounting 1 - 3 tín chỉ - Trả nợ khoá 11 SS231 - Statistic for Social Sciences - 3 tín chỉ Chưa đóng học phí trả nợ

DANH SÁCH SINH VIÊN KEUKA ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ THÀNH CÔNG

BLOCK 21-15-9-3

NH 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN KEUKA ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ KHÔNG THÀNH CÔNG

BLOCK 21-15-9-3

NH 2014-2015


